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1

Công ty TNHH 

Thương mại và Xây 

dựng Hoàng Phúc

05 Ỷ Lan, phường Trần Phú, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Nguyễn Văn Trãi

Số 4100767046 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 22/1/2009; 

Thay đổi lần thứ 6 ngày 

12/12/2018

1

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

2. Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

2

Công ty TNHH Tư vấn 

Kỹ thuật xây dựng 

Phúc Hưng Phát

Thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
Lê Thị Hiếu Thuận

Số 4101586236 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 2/2/2021
6

1. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Nhà Công nghiệp -  Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, xử lý 

chất thải rắn): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

3
Công ty TNHH XD TH 

Long Phi

Túy Thạnh, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trần Trung Phương

Số 4101585232 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 18/1/2021; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

29/1/2021

4

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (phần xây dựng) - Nhà Công nghiệp (phần xây dựng): Hạng 

III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

4
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Kinh Châu

Số 12, đường Ngô Mây, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Huỳnh Ngọc Vũ

Số 4100744024 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 17/10/2008; 

Thay đổi lần thứ 5 ngày 

27/6/2018

3

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (phần xây dựng) - Nhà Công nghiệp (phần xây dựng): Hạng 

III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

5

Công ty TNHH Xây 

dựng và Quảng cáo 

Trọng Kiên

Thôn Gia Thạnh, xã Cát Minh, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Nguyễn Thành Long

Số 4101491626 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 12/7/2017; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

21/3/2019

2

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

6

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

Khai thác khoáng sản 

Minh Châu.

Thôn Bình Tân, xã Mỹ Hiệp, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Trương Văn Châu

Số 4101583965 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 7/1/2021
3

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (phần xây dựng) - Nhà Công nghiệp (phần xây dựng): Hạng 

III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

7
Công ty TNHH TVTK 

& XD An Phước

Số 207/3 đường Tăng Bạt Hổ, 

phường Trần Phú, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trần Xuân Hữu Phước
Số 4101464622 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 12/5/2016
1

1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

8

Công ty TNHH Đầu tư - 

Xây dựng Trường Tồn 

HQT

Đội 3, thôn Chánh Mẫn, xã Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định.

Phạm Công Tồn
Số 4101578228 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 4/11/2020
4

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (phần xây dựng) - Nhà Công nghiệp (phần xây dựng): Hạng 

III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-SXD ngày        /      /2021 của Sở Xây dựng
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9

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư xây dựng Tân 

Đạt

Tổ 59, khu vực 7, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Hồ Duy Tuyên
Số 4101585779 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 26/1/2021
7

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Nhà Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Giao thông (đường bộ): Hạng III

2. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng: Hạng III

- Công trình Giao thông (đường bộ): Hạng III

3. Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Nhà Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

4. Tư vấn Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình:

- Công trình Dân dụng: Hạng III

5. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa chất: Hạng III

10

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng - Dịch vụ 

Tổng hợp Hưng Thịnh

Số 24 Phan Bội Châu, thị trấn Tăng 

Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định

Nguyễn Việt Hưng

Số 4101459799 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 24/2/2016; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

14/7/2019

6

1. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): 

Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

11

Công ty TNHH Kiến 

trúc Xây dựng Thịnh 

Hưng

Số 06 Trương Văn Của, phường 

Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Tây Sơn

Số 4101447909 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 13/8/2015; 

Thay đổi lần thứ 3 ngày 

18/4/2019

5

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (phần xây dựng); Nhà Công nghiệp (phần xây dựng): Hạng III

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng: Hạng III

12
Công ty TNHH XD TH 

Trọng Thắng

Số 18 Trần Phú, phường Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trương Văn Tiếp

Số 4101587751 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 4/3/2021
2

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Dân dụng (phần xây dựng) - Nhà Công nghiệp (phần xây dựng): Hạng 

III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

13
Công ty TNHH TV XD 

TH Hoàng Kim

Thôn Kim Đông, xã Phước Hòa, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Phạm Thanh Hà

Số 4101472567 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 14/9/2016; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

17/9/2020

4

1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

2. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): 

Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

14 Công ty TNHH TPV

Số 272 đường Nguyễn Thị Định, 

phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đoàn Thế Hòa
Số 4101477029 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 6/12/2016
3

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (phần xây dựng) - Nhà Công nghiệp (phần xây dựng): Hạng 

III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

15
Công ty TNHH Làng 

Sông

Thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Lê Thành Nhơn

Số 4101037606 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 4/2/2010; 

Thay đổi lần thứ 3 ngày 

9/12/2019

6

1. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): 

Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

2. Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

3. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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Công ty TNHH Vận tải - 

Xây dựng Thành Công

Số 23 Trương Văn Đa, Khu vực 

Châu Thành, Phường Nhơn Thành, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

: Nguyễn Thị Lựu
Số 4101493711 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 15/8/2017
1

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

17

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Phương Việt 

Quy Nhơn

Số 14, đường Nguyễn Phong Sắc, 

phường Quang Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Xuân Thạnh
Số 4101102968 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 27/5/2010
8

1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

- Khảo sát địa chất: Hạng III

2. Lập Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

3. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Nhà Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu  -đường bộ): Hạng III

4. Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (phần xây dựng); Nhà Công nghiệp (phần xây dựng): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu -đường bộ): Hạng III

18

Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng Nguyên 

Khánh

Số 70/5 Bùi Thị Xuân, phường Đập 

Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Ngô Thanh Lâm

Số 4101344205 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 18/4/2012; 

Thay đổi lần thứ 6 ngày 

11/10/2018

8

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Nhà Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

2. Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Dân dụng (phần xây dựng) - Nhà Công nghiệp (phần xây dựng) : Hạng 

III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

3. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Dân dụng - Nhà Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước): 

19

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng thương mại 

Thiên Thành

Khu phố Hòa Trung 1, phường 

Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Trần Thị Lệ

Số 4101468899 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 19/7/2016; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

28/9/2020

3

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

20

Công ty TNHH tư vấn - 

xây dựng Tam 

Nguyên

Số 464, đường Nguyễn Huệ, thị 

trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

Nguyễn Thanh Phúc

Số 4100512009 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 22/12/2003; 

Thay đổi lần thứ 6 ngày 

6/1/2020

4
1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

21

Công ty TNHH tư vấn 

đầu tư và xây dựng 

Tân Thịnh

Lô 05 - Khu QHDC số 2, phường 

Nhơn Bình, thành Phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Nguyễn Hồng Hà
Số 4101585183 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 18/1/2021
10

1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Công trình dân dụng: Hạng III

- Công trình giao thông ( đường bộ): Hạng III

4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng:

- Công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III

- Công tác xây dựng công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 

lợi): Hạng III

5. Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động



TT Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính
Người đại diện theo 

pháp luật

Quyết định thành lập/Giấy 

chứng nhận ĐKKD

Số lượng 

người đảm 

nhận chức 

danh chủ chốt

Lĩnh vực được phép hoạt động Ghi chú
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Công ty TNHH xây 

dựng Tiến Khang

Số 237/14 Hoàng Văn Thụ, phường 

Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Lê Văn Kinh
Số 4101448483 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 26/8/2015
1

1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng:

- Công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III

23
Công ty TNHH tổng 

hợp Quy Nhơn

Số 69/33/, đường Ngô Mây, 

phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Trần Đức Lợi

Số 4101420456 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 11/3/2014; 

Thay đổi lần thứ 4 ngày 

20/4/2020

4

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

2. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Công trình giao thông ( đường bộ): Hạng III

24

Công ty TNHH tư vấn 

đầu tư xây dựng 

thương mại Tân Long

Thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Phạm Thị Hồng Thủy

Số 4101529830 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 3/12/2018
1

1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng:

- Công tác xây dựng công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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Công ty TNHH đầu tư 

phát triển xây dựng 

Gia Hưng

Số 1149/1, Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Đại Nghĩa

Số 4101576904 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 19/10/2020; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

24/12/2020

3

1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng:

- Công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III

2. Thi công xây dựng công trình:

- Công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III

- Công trình công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm biến áp): Hạng III

26

Công ty TNHH một 

thành viên đầu tư xây 

dựng Đại Hưng

Thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Nguyễn Đức Bạn

Số 4300775615 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 17/3/2016; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

23/2/2021

12

1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp (trừ thiết kế cấp - thoát nước): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

4. Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng (phần xây dựng: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

5. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

- Công trình công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm biến áp): Hạng III

27
Công ty TNHH tư vấn 

kiến trúc Cánh Diều

Số 129 đường Trần Cao Vân, 

phường Lê Lợi, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Trần Văn Thiện
Số 4101551441 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 1/10/2019
4

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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